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1 240867 Nguyễn Võ Khả Ái 28/03/2006 Cần Thơ DH24YKH01

2 240080 Dương Thiên Ân 26/12/2006 Sóc Trăng DH24OTO01

3 221558 Hồ Thị Mộng Cầm 08/11/2004 Cà Mau DH22CNT01

4 212879 Lê Ngọc Linh Châu 17/03/2003 Bến Tre DH21NNA03

5 235373 Nguyễn Quốc Đạt 11/11/2005 Sóc Trăng DH23QTK04

6 224143 Trần Thái Đạt 21/06/2004 Kiên Giang DH22KTR01

7 213668 Hồ Thị Thùy Dương 10/11/2003 Đồng Tháp DH21NNA03

8 221656
Trương Nguyễn 
Quang

Duy 28/02/2004 Sóc Trăng DH22KTR01

9 234174 Hà Hải Hà 10/04/2005 Bạc Liêu DH23TCN02

10 222016 Cao Mỹ Hân 31/08/2004 Cà Mau DH22CNT01

11 241083 Huỳnh Ngọc Hân 20/09/2006 Cà Mau DH24YKH03

12 242897 Nguyễn Thị Ngọc Hân 20/11/2006 Đồng Tháp DH24DDU02

13 191972 Trương Thị Hồng 23/09/2001 Cà Mau DH19QTS01

14 224211 Chem A Huy 04/07/2003 Cà Mau DH22KTR01

15 223439 Lê Anh Huy 12/03/2004 Vĩnh Long DH22TIN05

16 237550 Diệp Châu Khiết 04/11/2005 Cần Thơ DH23NNA04

17 235058 Trương Đăng Khôi 14/12/2005 Cà Mau DH23TCN02

18 242302 Phạm Anh Kiệt 12/12/2006 Cà Mau DH24NNA02

19 240118 Trần Thanh Tuấn Kiệt 19/10/2006 Sóc Trăng DH24OTO01

20 242013 Danh Thị Trúc Linh 19/05/2006 Hậu Giang DH24YKH03

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2025
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC: 03/06/2025

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.
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và Ứng xử
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21 241139 Nguyễn Kiều Linh 11/01/2006 Cà Mau DH24YKH03

22 2310070 Nguyễn Thị Mỹ Linh 04/10/2005 #N/A DH23QTK04

23 241769 Trần Thùy Linh 25/12/2006 Yên Bái DH24DDU02

24 235997 Đoàn Thanh Mai 04/12/2005 Đồng Tháp DH23QTK05

25 2111015 Lâm Minh 25/06/2003 Cần Thơ DH21KTS01

26 242045 Đặng Hoàng Kim Nga 12/09/2006 Kiên Giang DH24DDU02

27 242645 Dương Kiều Nga 26/03/2006 Vĩnh Long DH24DDU02

28 237599 Phạm Trần Thanh Ngân 28/06/2005 Đồng Tháp DH23NNA04

29 240341 Nguyễn Chí Nghĩa 04/08/2006 Cần Thơ DH24OTO01

30 244387 Nguyễn Thị Nguyên 20/11/2004 An Giang DH24KTO02

31 220663 Nguyễn Hoàng Nhật 17/11/2004 Hậu Giang DH22KTR01

32 220793 Đặng Hoàng Phúc 18/03/2004 Hậu Giang DH22TIN05

33 237688 Kim Trọng Phúc 01/08/2005 Trà Vinh DH23QTK07

34 190231 Nguyễn Minh Phục 17/12/2001 Cà Mau DH19OTO01

35 223465 Phan Huỳnh Phương Quyên 02/09/2004 Đồng Tháp DH22MAR03

36 240328 Nguyễn Viễn Thông 23/04/2005 Tây Ninh DH24OTO01

37 240941 Nguyễn Vũ Thông 11/09/2006 Cần Thơ DH24OTO01

38 242575 Huỳnh Thị Anh Thư 25/02/2006 Kiên Giang DH24DDU02

39 237586 Trần Thị Anh Thư 02/09/2005 Sóc Trăng DH23NNA04

40 223722 Đoàn Công Trí 24/01/2004 Kiên Giang DH22KPM01
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41 210784 Nguyễn Trọng Trí 20/10/2003 Bạc Liêu DH21OTO02

42 242611 Trần Thị Kiều Trinh 15/01/2006 An Giang DH24DDU02

43 222076 Trương Phương Tường 13/01/2004 An Giang DH22KPM01

44 212423 Nguyễn Út Tuyền 12/06/2003 Bạc Liêu DH21CNT02

45 223741 Lê Phước Vinh 08/09/2004 Cần Thơ DH22KPM01

46 234584 Phan Như Ý 16/09/2005 Bạc Liêu DH23QTK04

47 234865 Nguyễn Thị Phi Yến 10/05/2005 Hậu Giang DH23QTK04

48 241699 Trương Thị Bảo Yến 07/03/2006 Sóc Trăng DH24DDU02


